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5 + 2 9 – 9 10 – 6 1 + 2  

8 + 2 7 – 4  8 – 8  9 – 2  

7 + 3  

9 – 5  

 

 

Họ và tên : …………………   

Lớp: 1 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 16 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

7 + 1 5 + 2 2 + 4 8 – 6 5 – 3 9 – 7 
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……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 
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……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

Bài 2: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 

 

 

  

 

 

 

Bài 3: Sắp xếp các số: 7; 0; 9; 4; 10; 2 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………… 

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………… 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

- Số liền trước của 10 là: …… 

- Số 5 là số liền trước của số: …… 

- Số 9 là số liền sau của số: …… 

- Số liền sau của số 6 là: …… 
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Bài 5: Nối: 

        7 <                      > 8         < 6 <           < 9 

 

 

 

 

Bài 6: Viết phép tính thích hợp: 

      a) Hà có: 9 cái kẹo 

     Hà cho Minh: 5 cái kẹo 

     Hà còn lại: …… cái kẹo 

 

 

b) Khôi có: 4 phiếu khen 

    Cô thưởng thêm: 5 phiếu khen 

    Khôi có tất cả: …… phiếu khen 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 

  

10 9 8 7 5 
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5 + 2 9 – 9 10 – 6 1 + 2  

8 + 2 7 – 4  8 – 8  9 – 2  

7 + 3  

9 – 5  

GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: Học sinh đặt tính theo cột dọc và có các kết quả đúng sau: 

7 + 1 = 8 5 + 2 = 7 2 + 4 = 6 8 – 6 = 2 5 – 3 = 2 9 – 7 = 2 

Bài 2: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 

 

 

  

 

 

 

Bài 3: Sắp xếp các số: 7; 0; 9; 4; 10; 2; 14 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: 0 , 2, 4 , 7 , 9 , 10  

b) Từ lớn đến bé:10 , 9 , 7 , 4 , 2 , 0 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

- Số liền trước của 10 là: 9 

- Số 5 là số liền trước của số: 6 

- Số 9 là số liền sau của số: 8 

- Số liền sau của số 6 là: 7 
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Bài 5: Nối: 

        7 <                      > 8         < 6 <            < 9 

 

 

 

 

Bài 6: Viết phép tính thích hợp: 

      a) Hà có: 9 cái kẹo 

     Hà cho Minh: 5 cái kẹo 

     Hà còn lại: …… cái kẹo 

 

 

b) Khôi có: 4 phiếu khen 

    Cô thưởng thêm: 5 phiếu khen 

    Khôi có tất cả: …… phiếu khen 

 

 

10 9 8 7 5 

9 – 5 = 14 4 + 5 = 9 


